
Nam Nữ

1 1 Phan Thị Nhàn 05/06/1975 Bác sĩ H3
2 2 Hoàng Hữu Hùng 4/4/1991 Bác sĩ H3
3 3 Phan Thị Huyền 04/06/1986 Hộ sinh H3
4 4 Trần Thị Cẩm Nhung 18/7/1990 Bác sĩ H3
5 5 Hoàng Thị Châm 10/10/1986 Hộ sinh H3
6 6 Tạ Thị Ngoan 15/09/1987 Hộ sinh H4
7 7 Thào Tờ Mai 2/5/1993 Bác sĩ H3
8 8 Phạm Thị Thu Hằng 23/09/1982 Hộ sinh H4
9 9 Trần Thị Thinh 11/15/1980 Hộ sinh H4
10 10 Nguỵ Thị Lương 17/04/1982 Hộ sinh H4
11 11 Lê Thị Luyến 18/04/1982 Điều dưỡng H3

12 1 Dương Văn Lâm 02/06/1981 Bác sĩ H3
13 2 Phạm Thị Thảo 20/10/1982 Điều dưỡng H3
14 3 Tạ Thị Thu Hoài 17/9/1990 Bác sĩ H3
15 4 Nguyễn Thị Doanh 02/02/1991 Bác sĩ H3
16 5 Nguyễn Thị Mai Phương 2/15/1992 Điều dưỡng H4
17 6 Giáp Thị Lụa 28/9/1992 Điều dưỡng H4
18 7 Lê Chí Cường 23/12/1975 Bác sĩ H3
19 8 Nguyễn Hoàng Anh 16/12/1992 Điều dưỡng H3
20 9 Nguyễn Mạnh Hùng 03/08/1983 Điều dưỡng H4
21 10 Trần Đức Minh 07/11/1983 Điều dưỡng H3
22 11 Nguyễn Thị Thắm 9/27/1989 Điều dưỡng H4
23 12 Nông Thị Hoạt 17/3/1989 Điều dưỡng H3
24 13 Phạm Thị Hợp 27/3/1996 Bác sĩ H3
25 14 Hoàng Văn Thảo 18/07/1987 Điều dưỡng H3
26 15 Nguyễn Huy Biên 10/19/1991 Y sỹ H4- CCHN BSĐK
27 16 Tạ Thị Hiền 12/24/1992 Điều dưỡng H4

28 1 Nguyễn Trọng Huân 13/09/1986 Bác sĩ H3
29 2 Nguyễn văn Cường 25/6/1990 Bác sĩ H3
30 3 Trần Thị Sen 25/12/1971 Điều dưỡng H3
31 4 Nguyễn Thị Hiệp 18/09/1987 Điều dưỡng H3
32 5 Lê Thị Thao 15/03/1987 Điều dưỡng H3
33 6 Đào Thị Hà 29/11/1991 Điều dưỡng H3
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34 7 Nguyễn Thị Hiền 25/08/1979 Nữ Hộ sinh H4
35 8 Lưu Thị Liên 25/02/1993 Điều dưỡng H3
36 9 Hoàng Thị Ngọc Lan 11/23/1997 Điều dưỡng H3

37 2 Thân Văn Tiến 06/08/1979 Bác sĩ H3
38 3 Nguyễn Duy Thanh 20/09/1990 Bác sĩ H4
39 4 Nguyễn Thị Hồng Vân 07/11/1984 Điều dưỡng H3

40 5 Nguyễn Thị Nga 19/03/1986 Hộ sinh H4

41 6 Vũ Thị Điệp 12/08/1980 Điều dưỡng H3

42 7 Nguyễn Thu Huyền 20/03/1989 Điều dưỡng H3

43 8 Trần Thị Hồng Nhung 21/10/1996 Điều dưỡng H4

44 9 Trần Thị Lan Anh 16/3/2000 Điều dưỡng H4

45 1 Nguyễn Văn Ba 20/03/1986 Bác sĩ H3

46 2 Dương Thu Hằng 05/6/1987 Điều dưỡng H3

47 3 Hoàng Văn Hưởng 4/4/1971 14/02/1988 Bác sĩ H2

48 4 Dương Ngọc Tân 8/15/1977 Bác sĩ H3

49 5 Nguyễn Thị Hương Giang 10/13/1992 Điều dưỡng H4

50 6 Lê Thị Loan 3/25/1990 Điều dưỡng H3

51 7 Trần Thị Hậu 09/01/1991 Điều dưỡng H4

52 1 Giáp Văn Thinh 12/11/1981 Bác sĩ H3

53 2 Nguyễn Thị Hưng 01/11/1972 Điều dưỡng H3

54 3 Trần Văn Thuận 29/9/1978 Bác sĩ H3

55 4 Hoàng Thị Anh 01/01/1992 Điều dưỡng H3

56 5 Phạm Thị Phương 28/02/1974 Điều dưỡng H4

57 1 Hoàng Văn Xuân 12/04/1971 Bác sĩ H3

58 2 Trần Thị Quyên 16/06/1984 điều dưỡng H3

59 3 Phạm Duy Cường 5/2/1976 Bác sĩ H3

60 4 Trần Mạnh Linh 01/09/1990 Bác sĩ H3

61 5 Phạm Thị Thơm 17/01/1981 Điều dưỡng H3

62 6 Lưu Thị Hà 10/10/1989 Điều dưỡng H4

63 7 Trần Danh Bằng 05/09/1966 Kỹ thuật y H4

64 8 Nguỵ Văn Hùng 05/07/1989 Kỹ thuật y H3

65 9 Ong Khắc Đại 3/8/1991 Kỹ thuật y H3

66 10 Lê Thị Oanh 13/9/1991 Hợp đồng

67 1 Trần Đức Hà 06/06/1971 Bác sĩ H3

68 2 Nguỵ Thị Dung 08/09/1985 Điều dưỡng H3

69 3 Trần Văn Thắng 7/15/1986 Điều dưỡng H4

Khoa phẫu 
thuật -gây mê 

hồi sức

KHOA PT-GMHS: 

Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh 

- Thăm dò 
chức năng

KHOA CĐHA-TDCN: 

KHOA NỘI TỔNG HỢP 

Khoa Liên 
chuyên khoa

KHOA LIÊN CHUYÊN KHOA

Khoa Khám 
bệnh đa khoa

KHOA KHÁM BỆNH ĐA KHOA



70 4 Ngụy Thị Thương 20/08/1976 Bác sĩ H3

71 5 Nguyễn Thị Thu Hằng 07/02/1974 Điều dưỡng H4

72 6 Vũ Trí Suất 1/2/1970 Bác sĩ H2

73 7 Phùng Thị Chuyên 04/01/1973 Bác sĩ H3

74 8 Hoàng Thị Hằng 14/02/1982 Điều dưỡng H4

75 9 Dương Thị Hân 4/6/1989 Hợp đồng - điều dưỡng

76 10 Lăng Thị Hà 5/9/1991 Điều dưỡng H3

77 11 Phạm Thị Chuyền 02/07/1985 Điều dưỡng H3

78 12 Ong Thị Thuỷ 29/09/1989 Điều dưỡng H3
79 13 Nguyễn Văn Yên 06/10/1986 Bác sĩ H3

80 1 Trần Văn Chiến 03/05/1974 Bác sĩ H3

81 2 Đào Thị Chuyên 04/06/1984 Điều dưỡng H3

82 3 Trần Thị Quyên 12/7/1993 Điều dưỡng H3

83 4 Nguyễn Thị Liên 24/04/1984 Điều dưỡng H4

84 5 Tống Thị Hà 14/10/1992 Điều dưỡng H3

85 6 Kiều Thị Huyền 4/4/1993 Điều dưỡng H3

86 7 Giáp Thị Thảo Linh 7/13/1993 Bác sĩ H3

87 8 Nguyễn Thị Bích Hồng 9/6/1992 Bác sĩ H3

88 9 Trần Huyền Nhung 24/6/1988 Điều dưỡng H3

89 10 Chu Thị Huệ 16/01/1991 Điều dưỡng H3

90 1 Nguyễn Văn Khánh 10/03/1978 Điều dưỡng H3

91 2 Nguyễn Thị Thành 4/12/1980 Điều dưỡng H3

92 1 Lê Đình Trường 19/5/1987 Bác sĩ H3

93 2 Trần Thị Phương 24/10/1980 Điều dưỡng H3

94 3 Nguyễn Thị Nhung 10/23/1996 Điều dưỡng -HĐ

95 4 Thân Thị Bích Phượng 6/8/1991 Điều dưỡng -HĐ

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Khoa Truyền 
nhiễm

KHOA TRUYỀN NHIỄM: 

Khoa Nội tổng 
hợp

Khoa Nhi

KHOA NHI

Phòng Điều 
dưỡng


